
TT Loại chất thải Yêu cầu 

I Chất thải là vật liệu giấy   

1 Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ 

hộp thuốc và các vật liệu giấy 

Không thấm, dính, chứa máu của 

cơ thể, vi sinh vật gây bệnh hoặc không 

có yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại 

II Chất thải là vật liệu nhựa   

1 Các chai nhựa đựng thuốc, hóa chất 

không thuộc nhóm gây độc tế bào 

hoặc không có cảnh báo nguy hại từ 

nhà sản xuất. 

Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, 

không chứa vi sinh vật gây bệnh 

2 Các chai nước giải khát bằng nhựa 

và các sản phẩm bằng nhựa khác sử 

dụng trong hoạt động sinh hoạt 

thường ngày 

Không thải ra từ khu vực cách ly, điều trị 

người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

nhóm A, nhóm B 

3 Các chai dịch truyền nhựa, dây 

truyền dịch, bơm tiêm nhựa (không 

bao gồm đầu sắc nhọn), vật liệu 

nhựa khác 

Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, 

không chứa vi sinh vật gây bệnh, không 

chứa yếu tố nguy hại 

4 Các chai dịch truyền nhựa, dây 

truyền dịch, bơm tiêm nhựa (không 

bao gồm đầu sắc nhọn), vật liệu 

nhựa khác đã xử lý đạt quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường 

 

Không chứa yếu tố nguy hại 
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III Chất thải là vật liệu kim loại   

1 Các chai, lon nước giải khát và các 

vật liệu kim loại khác sử dụng trong 

hoạt động sinh hoạt thường ngày 

Không thải ra từ khu vực cách ly, điều 

trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm nhóm A, nhóm B 

IV Chất thải là vật liệu thủy tinh   

 1 Các vỏ chai, lọ, lọ thuốc thủy tinh 

thải bỏ 

Không dính, chứa các loại thuốc, hóa chất 

thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh 

báo nguy hại từ nhà sản xuất; không thấm, 

dính, chứa máu của cơ thể, không chứa vi 

sinh vật gây bệnh 


